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     QUY CHẾ
QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2018/QĐ-UBND ngày ... tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (viết tắt là VLNCN); trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.
2. Quy chế này không áp dụng đối với hoạt động VLNCN phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
3. Các nội dung không quy định tại quy chế này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu huỷ VLNCN trên địa bàn tỉnh.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Điều 3. Kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp
Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo quy định tại:

- Khoản 3 – Điều 37; Khoản 1 và Khoản 2 – Điều 41; Khoản 1 và Khoản 2 – Điều 42; Khoản 1 và Khoản 2 – Điều 44 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.

 - Điều 16 - Chương IV - Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

- Điều 16 - Mục 3 - Chương II - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp số QCVN 02:2008/BCT.
Điều 4. Dịch vụ nổ mìn

1. Hình thức và yêu cầu hoạt động dịch vụ nổ mìn theo quy định tại Khoản 1 - Điều 43 - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.


2. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn theo quy định tại Khoản 2 - Điều 43 - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.


3. Tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 - Điều 43 - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017. 

4. Tổ chức có giấy phép sử dụng VLNCN, giấy phép dịch vụ nổ mìn do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp phải thông báo bằng văn bản và hồ sơ kèm theo đến UBND tỉnh và Sở Công Thương ít nhất 10 ngày trước khi sử dụng VLNCN (mẫu thông báo và hồ sơ kèm theo quy định tại Phụ lục X - Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp).


5. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra và báo cáo về UBND tỉnh các điều kiện đảm bảo an toàn cho con người, công trình xung quanh vị trí nổ mìn trước khi tổ chức có giấy phép dịch vụ nổ mìn tiến hành nổ mìn.
Điều 5. Báo cáo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp


1. Thực hiện báo cáo định kỳ theo Khoản 1 - Điều 18 - Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

2. Thực hiện báo cáo đột xuất theo Khoản 1 - Điều 19 - Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 6. Giờ nổ mìn trên địa bàn tỉnh


1. Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 10 trong năm


- Thời gian được nổ mìn buổi sáng từ 11 giờ đến 12 giờ.


- Thời gian được nổ mìn buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ.

2. Từ ngày 16 tháng 10 năm trước đến ngày 15 tháng 4 năm sau


- Thời gian được nổ mìn buổi sáng từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút.


- Thời gian được nổ mìn buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện đầu mối quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn phù hợp với tình hình của tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động VLNCN đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.


4. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép sử dụng VLNCN cho các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh (trừ các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và các tổ chức do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp phép).


5. Chủ trì giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động sử dụng VLNCN và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.


6. Quản lý chất lượng công trình xây dựng liên quan đến bảo quản VLNCN theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.


7. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN cho đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN của tổ chức thuộc thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng VLNCN. 

8. Báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh: trước ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm; khi trên địa bàn quản lý xảy ra xâm nhập trái phép khu vực tồn trữ, mất cắp, thất thoát VLNCN hoặc xảy ra tai nạn, sự cố trong hoạt động VLNCN trong vòng 24 giờ.

9. Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo về hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.


2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép vận chuyển VLNCN cho tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.


4. Thẩm duyệt về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các kho chứa VLNCN trên địa bàn tỉnh.


5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động sử dụng VLNCN và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Quản lý nhà nước về lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội đối với tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn tổ chức hoạt động VLNCN trong sử dụng, ký hợp đồng lao động, khai báo điều tra thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

2. Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động tại các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.


3. Chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp cung cấp thông tin bằng văn bản về việc chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản của tổ chức sử dụng VLNCN.

2. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. 

3. Cung cấp kết quả đo mỏ và phối hợp với Sở Công Thương xác định hoạt động sử dụng VLNCN khai thác khoáng sản vượt mốc giới mỏ được cấp phép.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND các huyện

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan ở địa phương, UBND xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.
2. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động VLNCN đối với các tổ chức trên địa bàn huyện.

3. Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động sử dụng VLNCN và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng VLNCN trên địa bàn huyện.

4. Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo về hoạt động VLNCN trên địa bàn theo thẩm quyền.
Điều 12. Trách nhiệm của UBND xã, thị trấn

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động VLNCN đối với các tổ chức trên địa bàn xã, thị trấn.

3. Phối hợp giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động sử dụng VLNCN xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng VLNCN trên địa bàn xã, thị trấn.

4. Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo về hoạt động VLNCN trên địa bàn theo thẩm quyền.
Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN

1. Thực hiện theo quy định tại Chương III - Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.


2. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoạt động VLNCN thực hiện theo Điều 6 - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.


3. Điều kiện và trách nhiệm của cá nhân tham gia hoạt động VLNCN thực hiện theo Điều 7 - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.


2. Tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Điều 14. Tổ chức thực hiện

Sở Công Thương, các sở, ngành có liên quan, UBND huyện, UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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